
Kết quả phúc khảo kỳ thi Lần 1 Học kỳ phụ Năm học 2015-2016

TT Họ Tên MSSV Tên lớp Mã HP Tên học phần A 
P.khảo

b1 b2 b3 B c1 c2 C ĐGHP Chữ Số Ghi chú
1 Lê Anh Tuấn 1221010388 Lọc - Hoá dầu A - K57 4010101 Đại số 3.5 8 9.0 8.5 9.0 9.0 5.6 C 2
2 Hoàng Mạnh Cường 1321040034 Khai thác B - K58 4010102 Giải tích 1 10.0 10 9.0 9.5 8.0 8.0 9.7 A 4
3 Trương Văn Hiệp 1321060482 Điện - Điện tử A - K58 4010102 Giải tích 1 5.0 9.5 9.5 9.0 9.0 6.8 C+ 2.5
4 Lý Thị Minh Hiếu 1421050401 Tin kinh tế B - K59 4010102 Giải tích 1 5.5 9 9.0 9 10.0 10.0 7 B 3
5 Hồ Viết Ngọc 1221010246 Lọc - Hoá dầu B - K57 4010102 Giải tích 1 2.0 9 9 10.0 10.0 4.9 D 1
6 Nguyễn Gia Toản 1311060196 CĐ. Tự động hoá - K58 4010102 Giải tích 1 7.0 6 6.0 6 7.0 7.0 6.7 C+ 2.5
7 Hồ Ngọc Tráng 1321030906 Hệ thống điện A - K58 4010102 Giải tích 1 9.5 9 9.0 9 9.0 9.0 9.3 A 4  
8 Bùi Đức Trung 1221020520 Địa chất công trình B - K57 4010103 Giải tích 2 7.0 6 7.0 6.5 9.0 9.0 9.0 7.1 B 3  
9 Lưu Phấn Đức 1321070054 XDCT. Ngầm & mỏ - K58 4010105 Xác suất thống kê 1.5 8 8 10.0 10.0 4.3 D 1  
10 Đào Thị Huyền 1421040133 Tuyển khoáng A - K59 4010105 Xác suất thống kê 7.5 8 8 9.0 9.0 7.8 B 3  
11 Phạm Thị Quỳnh 1521050461 Công nghệ phần mềm - 4010105 Xác suất thống kê 8.5 8 8 10.0 10.0 8.5 A 4  
12 Nguyễn Thành Long 1221070238 Hạ tầng cơ sở K57 4010110 Toán tối ưu 6.0 7.5 7.5 7.5 10.0 10.0 10.0 6.9 C+ 2.5  
13 Đinh Văn Sỹ 1321030816 Trắc địa D - K58 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN 2.5 8 9.0 8.5 10.0 10.0 5.1 D+ 1.5  
14 Ngô Văn Tùng 1221060176 Tự động hoá A- K57 4010202 Vật lý đại cương A2 + TN 4.0 7 7.0 7 10.0 10.0 5.5 C 2  
15 Bùi Thế Anh 1221060001 Điện khí hoá - K57 4010202 Vật lý đại cương A2 + TN 4.5 10.0 9.0 9.5 9.0 9.0 6.5 C+ 2.5  
16 Nguyễn Trung Đức 1221010107 Lọc - Hoá dầu A - K57 4010202 Vật lý đại cương A2 + TN 1.5 7 8.0 7.5 10.0 10.0 4.2 D 1  
17 Nguyễn Đức Duyệt 1421020032 Lọc - Hoá dầu A - K59 4010202 Vật lý đại cương A2 + TN 5.0 8 8.0 8 10.0 10.0 6.4 C 2  
18 Đinh Xuân Quang 1321080498 Địa sinh thái và CN môi trườ 4010307 Cân bằng pha và hóa keo + T 4.8 8 7.5 10.0 8.5 7.0 10.0 8.5 6.3 C 2  
19 Trần Tuấn Phong 1221070115 Hạ tầng cơ sở K57 4010401 Hình học họa hình 3.5 6 6.0 6 8.0 6.0 7.0 4.6 D 1  
20 Phạm Thị Ngân 1521010345 Lọc - Hoá dầu A - K60 4010406 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + B 4.5 8 7.0 7.5 10.0 10.0 10.0 6 C 2  
21 Phạm Thị Ngân 1521010345 Lọc - Hoá dầu A - K60 4010501 Cơ học lý thuyết 1 4.0 8 9.0 8.5 10.0 9.0 9.5 5.9 C 2  
22 Đới Sĩ Tuấn 1421020654 Địa chất công trình B - K59 4010501 Cơ học lý thuyết 1 2.0 6 6.0 6 10.0 6.0 8.0 3.8 F 0  
23 Lương Anh Tuấn 1221040478 Khai thác B - K57 4010501 Cơ học lý thuyết 1 0.5 8 8.0 8 7.0 10.0 8.5 3.6 F 0  
24 Lê Thanh Nhàn 1521010318 Địa chất dầu khí - K60 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4.0 7 8.0 7.5 7.0 7.0 5.4 D+ 1.5  
25 Phạm Mạnh Tuyến 1211070135 Xây dựng - K57 4050526 Trắc địa đại cương 2.8 5 6.0 5.0 5.3 8.0 8.0 8.0 4.1 D 1  
26 Lê Minh Nhật 1221010258 Địa chất Dầu khí - K57 4060206 Địa chất thủy văn, thủy địa h 3.8 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 9.0 5.7 C 2  
27 Mai Thị Liên 1424010219 Kế toán tài chính công - K59 4070103 Kinh tế lượng 6.0 8 8 8.0 8.0 6.8 C+ 2.5  
28 Nguyễn Đình Anh 1221010014 Địa vật lý - K57 4080201 Tin học đại cương +TH (dùn 3.3 3.0 8.0 5.5 10.0 8.0 9.0 4.5 D 1  
29 Hoàng Đức Cương 1221010050 Địa chất dầu khí - K57 4080201 Tin học đại cương +TH (dùn 6.0 10.0 7.0 8.5 10.0 10.0 10.0 7.2 B 3  
30 Trương Công Linh 1221050283 Công nghệ phần mềm - K57 4080201 Tin học đại cương +TH (dùn 4.8 8.0 3.0 5.5 0.0 0.0 4.5 D 1  
31 Đỗ Thị Mến 1521010419 Lọc - Hoá dầu B - K60 4080201 Tin học đại cương +TH (dùn 2.8 3.0 4.0 3.5 10.0 10.0 3.7 F 0
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32 Lê Văn Tâm 1321060253 Điện - Điện tử A - K58 4090152 Vận hành hệ thống điện 6.0 8.5 8.5 10.0 10.0 7.2 B 3
33 Vũ Quang Hưng 1321060523 Tự động hoá A- K58 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 4.0 8.0 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 5.9 C 2

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2016
P.Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD

(đã ký)

TS. Phạm Văn Tuấn
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